










































































































ceNG HoA xA ugr csu Ncnia vIET NAM
D0. lOp - TU do - H+rh ph,[.

so vru lf rlcn
(Dung cho ring ctr viOn thdnh vi6n HQi d6ng Qufrn tri C6ng ty C6 phAn

Thiry diQn Bu6n D6n)

l. H9 vd tOn: H0 NAM KHANH

2. Gi6i tinh: Nam f Nt tr
3. Ngdy sinh: 14105/1980

4. QuOc tich: Viqt Nam.........

5. Chric vu: Ch6nh Vdn phong - C6ng ty CP Tu v6n x6y dpg DiQn 4.......

6. CMND/CCCD s6: 0480800031 18 ngiy cl,p: l2l0ll2\22 noi c6p: Cgc trudrng cr,rc Cdnh
s6t QLHC vC ttXft

7. QuO qu6n: Dd Ning

8. Dia chi thucrng tni: 6/26 Nguy6n ThiQn Thuflt, Phucrng Tdn L4p, TP Nha Trang, tinh
Kh6nh Hoa

9. SO Aign tho4i li6n l4c: 0914161 181 .........

10. Trinh d0 hqc v6,,n: l2ll2
11. Trinh dQ chuyOn m6n: Th4c s! QuAn Tri Kinh doanh

12. Qu6 trinh c6ng t6c:

Thcri gian Dcrn vic6ng tic Chfc vg

08/2003 - 9/2010 C6ng ty C6 phAn Tu vdn xdy dpg
Eien 4

Chuy6n vi6n ki5 to6n Phdng Tdi
chinh - fiS toan

10/2010 - t2l20rt C6ng ty C6 phdn Tu vdn xdy dpg
DiQn 4

Chuy6n vi6n Phdng T6 chric -
Nhdn sg

0U20tt-t2120t2 C6ng ty C6 phAn Tu vdn xdy dlmg
Dien 4

TO ph6 php tr6ch f6 T6ng hqp -
VIn phdng

0U20r2 - 4120t4 C6ng ty C6 phdn Tu vdn xdy dpg
DiQn 4

T6 truong T6 r6ng hqp - Van
phdng

5120t4-4120r6 C6ng ty Co phin Tu v6n x6y dumg

Diqn 4
Ph6 Ch6nh Vdn phdng

5120t6 - 41202r C6ng ty C6 phAn Tu v6n xAy dr,mg

DiQn 4
Trucrng Ban Ki6m so6t C6ng ty

4l2\2l- d6n nay Cdng ty C6 phAn Tu vAn xdy dgng
DiQn 4

Ch6nh Vdn phdng

n



-

__

13. Chric vu nEm giir o t6 chric kh6c (n6u c6): Khdng

14. Hdnh vi vi pham ph6p luQt (n6u c6): Khdng

15. C6c khoin nq d6i v6i C6ng ty (ntiu c6): Kh6ng

16. Thir lao vd c6c khoAn lqi ich kh6c (n6u c6): Kh6ng

lT.Lqiich 1i6n quan d5i v6i c6ng ty (ntiu c6): Khdng

18. 56 c6 phAn nim giir crha bin thAn: 0 CP chiOm ty lQ O%l6ng s6 c6 phAn cta C6ng ty

19. Nhfrng nguoi c6 1i6n quan:

Tdi xin cam doan nhtng loi khai tr6n ld hodn todn thing sg thflt, n6u sai t6i xin hoin toan chiu
tr6ch nhiQm tru6c ph6p luat.

biing ctip chdmg nhQn trinh d0 hpc

H6 Nam Kh6nh

Hg TGn Mdi quan hQ
56 luqng cd phin nim giii

trong cdng ty
Ty le nim giir

(%)

UO ry rrlai Cha 0 0

Nguy6n ThiHAi Anh Vq 0 0

H6 Quang Phri Em 0 0

H6 Nguy6n KhAnh Linh Con 0 0



              Quy ch¿ b¿u cÿ thành viên HĐQT, BKS  

 

 

   

 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập – Tự do - H¿nh phúc 

 

S¡ Y¾U LÝ LÞCH 

1. Họ và tên:  Lê Hoàng Triều 

2. Giới tính:  Nam      Nữ   

3. Ngày sinh:  12/04/1969 

4. Quốc tịch: Việt Nam    

5. Chức vụ: Trưởng phòng triển khai dự án  

6. CCCD số:  068069000861 

Ngày cấp:  28/6/2021     Nơi cấp:  Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội 
7. Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 

8. Địa chỉ thường trú: Khu phố Hương Tân, Phường Long Hương, Thành phố Bà 
Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

9. Số điện thoại liên lạc: 0962.501.019 

10. Trình độ học vấn: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

12. Quá trình công tác: 

Thßi gian Đ¢n vß công tác Chÿc vÿ 

Từ 10/1993 – 

01/1997 
Vận hành viên tại Nhà máy điện Bà Rịa Nhân viên 

Từ 2/1997 đến 
7/1997 

Kỹ thuật viên phòng KH-KT nhà máy 

điện Bà Rịa 
Nhân viên 

Từ 08/1997 – 

12/1997 

Phó trưởng phòng kỹ thuật, Nhà máy 
điện Bà Rịa 

Phó trưởng phòng 
kỹ thuật 

Từ 01/1998 – 

06/2003 

Phó Quản đốc PXSX Điện, Nhà máy 
điện Bà Rịa 

Phó Quản đốc 

Từ 06/2003 – 

01/2009 

Quản đốc PXSX Điện, Nhà máy điện 
Bà Rịa 

Quản đốc 

Từ 02/2009 – 

12/2015 
Trưởng phòng kinh doanh Trưởng phòng 

Từ 12/2015 – 

12/2017 
Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Trưởng phòng 

Từ 12/2017 đến 
nay 

Trưởng phòng phát triển dự án Trưởng phòng 
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13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có): Không 

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 

15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không 

16. Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có): Không 

17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):    
18. Số cổ phần nắm giữ của bản thân:  349, chiếm tỷ lệ 0,001%/tổng số cổ phần của 

Công ty.  

19. Những người có liên quan:  

Họ Tên  Mßi quan hß  
Sß l°ợng cã 

ph¿n nắm giữ 
trong công ty  

Tỷ lß nắm 
giữ (%)  

Trần Thị Thanh Thuỷ Vợ  0  0 

Lê Tàu Bố ruột 0 0 

Nguyễn Thị Ích Mẹ ruột  0  0 

Lê Hoàng An Con ruột  0  0 

Lê Hoàng Sơn Con ruột 0 0 

Lê Thị Bích Lệ Chị ruột  0  0 

Lê Thị Bích Thuỷ Chị ruột 0 0 

Lê Thị Hồng Hà Em ruột 0 0 

Lê Hồng Hoàng Oanh Em ruột 0 0 

Lê Thị Bích Đào Em ruột 0 0 

Nguyễn Văn Đông Anh rể 0 0 

Lê Thị Bích Hạnh Em ruột 0 0 

Đinh Ngọc Thuận Em rể 0 0 

Trần Thị Hiệp Mẹ vợ 0 0 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

Há s¢ kèm theo:  

1. Bản sao công chứng CCCD   

2. Bằng cấp, chứng chỉ chuyên 
môn.   

 

Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2024 

Ng°ßi khai 

 

 



              Quy ch¿ b¿u cÿ thành viên HĐQT, BKS  

 

 

   

 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập – Tự do - H¿nh phúc 

 

S¡ Y¾U LÝ LàCH 

1. Họ và tên:  Trịnh Hoàng Nhân   

2. Giới tính:  Nam      Nữ   

3. Ngày sinh:  28/10/1979 

4. Quốc tịch: Việt Nam    

5. Chức vụ: Trưởng phòng Hành Chính Lao Động  

6. CCCD số:  027079000134 

Ngày cấp:  01/4/2022     Nơi cấp:  Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội 
7. Quê quán: Phường Hòa Long – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh 

8. Địa chỉ thường trú: Phường Phả Lại – Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương  

9. Số điện thoại liên lạc: 0915.190.306 

10. Trình độ học vấn: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Quản lý kinh tế 

Thßi gian Tr°ßng/N¢i đào t¿o 
Văn bằng  
chÿng chß 

Từ 1997-2001 Đại học dân lập Đông Đô 
Cử nhân tài chính 

ngân hàng 

Từ 2018-2019 
Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh – 

Đại học Thái Nguyên 

Thạc sĩ Quản lý 
kinh tế 

Từ 2020-2021 
Học viện chính trị khu vực I – Học viện 
Chính trị Quốc Gia HCM 

Cao cấp lý luận 
chính trị 

12. Quá trình công tác: 

Thßi gian Đ¢n vá công tác Chÿc vÿ 

Từ 09/2001-

09/2002 

Nhân viên phòng Tổng hợp, Ban chuẩn 
bị sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại Nhân viên 

Từ 10/2022-

12/2015 

Chuyên viên phòng Kế hoạch vật tư – 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Chuyên viên 

Từ 01/01/2016-

30/4/2018 

Phó trưởng phòng, phòng Kế hoạch vật 
tư – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả 
Lại 

Phó trưởng phòng 

Từ 01/5/2018-

31/1/2019 

Phó trưởng phòng phụ trách, phòng Kế 
hoạch vật tư – Công ty Cổ phần Nhiệt 
điện Phả Lại 

Phó trưởng phòng 
phụ trách 

Từ 01/02/2019-

01/1/2014 

Trưởng phòng, phòng Kế hoạch vật tư 
– Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Trưởng phòng 
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Thßi gian Đ¢n vá công tác Chÿc vÿ 

Từ 01/1/2024-Nay 

Trưởng phòng, phòng Hành chính lao 
động – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả 
Lại 

Trưởng phòng 

13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có): Không 

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 

15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không 

16. Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có): Không 

17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):    
18. Số cổ phần nắm giữ của bản thân:  6.900, chiếm tỷ lệ 0,01%/tổng số cổ phần của 

Công ty.  

19. Những người có liên quan:  

Họ Tên  Mßi quan hß  
Sß l°ợng cã 

ph¿n nắm giữ 
trong công ty  

Tỷ lß nắm 
giữ (%)  

Trịnh Đức Quý Cha đẻ  0  0 

Cáp Thị Việt Mẹ đẻ 0 0 

Trần Thị Thanh Phúc Vợ   0  0 

Trịnh Thị Ngọc Hân Em ruột  0  0 

Nguyễn Sỹ Công Em rể 0 0 

Trịnh Hoàng Dũng  Con đẻ  0  0 

Trịnh Hoàng Hương Giang Con đẻ 0 0 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

Há s¢ kèm theo:  

1. Bản sao công chứng CCCD   

2. Bằng cấp, chứng chỉ chuyên 
môn.   

 

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2024 

Ng°ßi khai 

 

Tránh Hoàng Nhân 
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CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập – Tự do - H¿nh phúc 

 

S¡ Y¾U LÝ LÞCH 

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn) 

 

 

1. Họ và tên:  Nguyễn Văn Luận   

2. Giới tính:  Nam      Nữ   

3. Ngày sinh:  08/12/1964 

4. Quốc tịch: Việt Nam    

5. Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Lợi 
6. CMND/CCCD số: 027064002420  Ngày cấp:  25/4/2021  Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội 
7. Quê quán: Quan Độ - Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh 

8. Địa chỉ thường trú: Số 11- Lô ¾, 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội 

9. Số điện thoại liên lạc: 0913.259.686 

10. Trình độ học vấn: 10/10 

11. Chuyên môn, kinh nghiệm: Có 20 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị, kinh 
doanh các thiết bị ngành điện. 

12. Quá trình công tác: 

Thßi gian Đ¢n vß công tác Chÿc vÿ 

Từ năm 2004 đến năm 2020 Công ty TNHH Thành Lợi Giám đốc 

Từ năm 2020 đến nay Công ty TNHH Thành Lợi Phó Giám đốc 

13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có): Không có 

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có 

15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không có 

16. Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có): Không có 

17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không có    

18. Số cổ phần nắm giữ của bản thân: 6.025.899 cã ph¿n chiếm tỷ lệ 9,01%/tổng số 
cổ phần của Công ty  

19. Những người có liên quan:  
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Họ Tên  Mßi quan há  
Sß l°ợng cã 

ph¿n nắm giữ 
trong công ty  

Tỷ lá nắm 
giữ (%)  

Nguyễn Văn Luân  Bố đẻ  0 0  

Nguyễn Thị Quỳ   Mẹ đẻ  0 0  

Đặng Thị Lợi Vợ   0 0  

Nguyễn Văn Lý Anh trai    0 0  

Nghiêm Thị Thoa Chị dâu 0 0 

Nguyễn Thị My Chị gái  0 0  

Đặng Đình Quất Anh rể  0 0  

Nguyễn Thị Mai Em gái  0 0  

Đặng Đình Mười Em rể  0 0  

Nguyễn Thị Thoa Em gái  0 0  

Nguyễn Công Văn Em rể  0 0  

Nguyễn Thị Định Em gái  0 0  

Đặng Tần Quyết Em rể  0 0  

Nguyễn Văn Cương Con đẻ  0 0  

Nguyễn Văn Thường Con đẻ  0 0  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 

Há s¢ kèm theo:   

1.  Bản sao CCCD. 

2.  Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm, 
chuyên môn của bản thân: Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, Quyết định bổ nhiệm 
cán bộ.  

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024 

Ng°ßi khai 

 

Nguyßn Văn Luận 

 

 



ceNG HoA xA ugr cnu Ncnia vrET NAM
DQc lap - Tg do - H4nh phfc

so yEu r-,y r-,rcn
(Dilng cho *ng cu viOn thdnh viAn Ban kidm sodt

C6ng ty CO phAn Thu!, diQn Bu6n DOn nhiQm ki 2024-2029)

1. Hs vi t6n: NGUYPN fru THANH HOA
2. Gi6i tinh: Nfr

3. Ngdy sinh : 02 thdng 6 ndm 1976

4. Qutic t!ch: Vi6t Nam

5. Don v! c6ng t6c: C6ng ty C6 phAn Tu v6n x6y dpg DiQn 4

6. Chric vU hiQn t4i:

' Phu tr6ch BQ phpn Ki6m to6n nQi bQ - c6ng ty c6 phAn Tu v6n x6y dgng EiQn 4
' Thenh vi0n Ban Ki6m sodt {6ng ty cd phAn Thiry Di0n Bu6n D6n

7. S5 ccCo: 064176003244 ngity catp:2810612021 noi c6p: Cpc c6nh s6t quin ly
hdnh chinh vd trpt tr,r xd hQi.

8. QuO qudn: HuyQn An Nhon Tinh Binh Dlnh
9. Dia chi thudng trl:26112 Cao Bii Quiit, Phudng Phuoc T6n, TP Nha Trang, Kh6nh Hda
10. S6 <liOn tho4i li6n l4c: 0905292134

I 1. Trinh dQ hgc v6n: Dqi hgc

12. Trinh dQ chuy6n m6n: Cri nhdn kinh t6 - Khoa K6 to6n

r994-1998 D4i hoc Kinh f6 Oa NEng Cri nhdn kinh tti

13. Qu6 trinh c6ng t6c:

Thdng 911999 - th6ng 912008 COng ty CP TVXD EiQn 4 Ki5 to6n thanh to6n

Th6ng 10/2008 - ThSng

12t20tt C6ng ty CP TVXD EiQn 4

,.
Td ph6: TO Tai chinh -

Ktl toiin

Tir th6ng Oll20l2 dtin nay Cdng ty CP TVXD DiQn 4

Ph6 phdng TCKT,

Phs trrich BPKTNB

Thd'i gian Tru'd'ng/ Noi diro tqo Bnng cdp

Thli gian Do'n vi cdng tic Chri'c vu



14. Chftc vg n6m gifr d t6 chric kh6c: Kh6ng
15.Henh vi vi ph4m ph6p luflt (ntiu c6): Kh6ng
l6.Cdc khoan nq d6i vdi C6ng ty (ntiu c6): Kh6ng
17. Tht lao vd c6c khoin lgi fch kh6c: Kh6ng
18. Lqi ich li6n quan cl6i vdi c6ng ry (nriu c6): Kh6ng
19.s0 c6 phAn n6rn git t4i cong ty co phAn Thuf EiQn Bu6n D6n: 6s.441c6 phin,

tuong r['ng 0,10%o .

Trong d6: - Sd hiru c6 nh6n : 65.441c6 phAn
- Eai diQn : 0 c6 phin

20. Nhfrng ngudi c6 li€n quan:

STT Hg vi t6n
Miii quan he diii
v6i ngudi nQi bQ

56luqng c6
phin nIm
gifr trong
C6ne ty

Tf lQ s& hfru
nIm gifr

I Nguy6n B6c 86 ruQt 0,00yo

2 Nguy6n Nhu D6ng Ch6ng
66.444

0,llyo

J Nguy6n Th! Phucrng Nga Con ru6t 0,00o

4 Nguy6n Thi Minh Hd Con ru6t 0,00o

5 Nguy6n Thi EAu M9 ch6ng 0,00o

6 Nguy6n TAn Ban Anh ru6t 0,00o

7 Nguy6n Thf Thanh Hi6n Chi ruqt 0,00yo

8 Nguy6n Th! H6ng Hanh ChiruOt 0,00o

9 Nguy6n ThSi Hda Anh ru6t 0,00yo

l0 Nguy6n Thi Thanh NguyQt Chi ruOt 0,00yo

1l Nguy6n Tri Dfrng Anh ru6t 0,000

t2 Nguy6n Thi H6ng Phugng Em ruQt 0,00yo

13 NguySn Hmg Thinh Ern ru6t 0,000A

t4 Nguy6n Qu6c Anh Anh 16 0,00o

l5 Nguy6n Kh6nh Tu6n Anh rC 0,00yo

t6 Vo Thi Thanh Ha Chidflu 0,00yo

t7 Nguy6n Nggc Thanh Anh 16 0,00yo

l8 TrAn Quang Hung Em 16 0,000

19 Phan Th! Thanh Binh Ch!d6u 0,00yo

20 H6 Nguy6n Lan Anh Em dAu 0,000A

(t



T6i xin cam doan nhtng loi khai tr6n ld hodn todn dring sg thpt, n6u sai t6i xin hodn todn

chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p lu{t.

NhaTrang, ngdy 17 thdng04 ndm 2024

Nguy6n Thi Thanh Hoa

Ngucri khai
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CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

S¡ Y¾U LÝ LàCH 

1. Họ và tên:  Trần Tuyết Loan   

2. Giới tính:  Nam       Nữ  

3. Ngày sinh:  02/5/1978 

4. Quốc tịch: Việt Nam    

5. Chức vụ: Chuyên viên tài chính kế toán tổng hợp 

6. CCCD số:  077178001030 

Ngày cấp:  08/12/2021 Nơi cấp:  Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội 
7. Quê quán: 06-Thôn Phước Trung, Xã Phước Lễ, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng 

Nai 

8. Địa chỉ thường trú: 2249 Tổ 15, khu phố 6, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà 
Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

9. Số điện thoại liên lạc: 0909.434.060 

10. Trình độ học vấn: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Quản trị kinh doanh - tài 

chính kế toán 

Tên tr°ßng Ngành học  Thßi gian  Hình 

thÿc  
Văn bằng 
chÿng chß  

Đại học Dân lập kỹ 
thuật Công nghệ TP 

HCM 

Quản trị Kinh 
Doanh 

1996-1999 
Chính 

quy 

Cử nhân Quản 
trị kinh doanh-

Tài chính kế 
toán 

Tổng Công Ty Điện 
lực Việt Nam-

Trường trung học 
điện 2 

Nghiệp vụ quản 
lý Doanh 

Nghiệp 

26/3/2004-

13/8/2004 

Bồi 
dưỡng 
nghiệp 

vụ 

Giấy chứng 
nhận số 1389 

ngày 

01/10/2004 

Tổng Công Ty dầu 
khí Việt Nam -
Trường Đào tạo 
nhân lực dầu khí 

Kiến thức Luật 
đấu thầu, Tổng 
Công Ty dầu 
khí Việt Nam 

10/8/2006-

11/8/2006 

Bồi 
dưỡng 
nghiệp 

vụ 

Chứng chỉ đào 
tạo số 06/000 

935 ngày 

11/8/06 

Trung Tâm Nghiên 

Cứu, Đào tạo Cán 
Bộ và Tư vấn Tài 
Chính-Kế Toán-

Thuế 

Thanh kiểm tra 
Tài Chính 

Doanh Nghiệp 

21/10/2006

-

22/10/200

6 

Bồi 
dưỡng 
nghiệp 

vụ 

Giấy chứng 
nhận số 

1611/CENST

AF ngày 

22/10/06 
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Tên tr°ßng Ngành học  Thßi gian  Hình 

thÿc  
Văn bằng 
chÿng chß  

Trường Cao Đẳng 
Điện Lực Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

Cán bộ Quản lý 
cấp 3 

06/9/2022-

07/10/202

2 

Đào tạo 
cán bộ 

Chứng chỉ số 
3835 ngày 

07/10/22 

Viện Nghiên Cứu 
Đào tạo và Bồi 

dưỡng Cán Bộ Hà 
Nội 

Quản lý Dự án 
Đầu Tư Xây 
Dựng Công 

trình 

22/9/2023-

24/9/2023 

Bồi 
dưỡng 
nghiệp 

vụ 

Chứng nhận 
số: QĐ 05-

07/2023/QLD

A ngày 

02/10/23 

12. Quá trình công tác: 

Thßi gian Đ¢n vá công tác Chÿc vÿ 

Từ Tháng 3 - 

Tháng 9/2003 

Kế toán viên Tài sản cố định và kế toán 
chi phí - Công tác tại Công ty TNHH 
Phú Thịnh 

Nhân viên 

Từ 02/11/2003-

2010 

Chuyên viên kế toán vật tư, kế toán giá 
thành nước uống Power – Công ty CP 

Nhiệt điện Bà Rịa 

Nhân viên 

Từ 2011-2018 

Chuyên viên kế toán ngân hàng, kế toán 
Công cụ dụng cụ, kế toán thuế - Công 

ty CP Nhiệt điện Bà Rịa 

Nhân viên 

Từ 2018 - Tháng 

6/2022 

Chuyên viên kế toán ngân hàng, kế toán 
Công nợ, kế toán thuế - Công ty CP 

Nhiệt điện Bà Rịa 

Nhân viên 

Từ tháng 7/2022-

nay  

Chuyên viên kế toán tổng hợp, kế toán 
thuế - Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa 

Nhân viên 

13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có): Không 

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 

15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không 

16. Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có): Không 

17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):    
18. Số cổ phần nắm giữ của bản thân:  0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần của Công ty.  

19. Những người có liên quan:  

Họ Tên  Mối quan hß  
Số l°ợng cá 

ph¿n nắm giữ 
trong công ty  

Tỷ lß nắm 
giữ (%)  

Trần Văn Kỳ Bố  0  0 

Huỳnh Thị Tám Mẹ 0 0 

Trần Văn Ngọ Chồng  0  0 

Trần Ngọc Thiên Trang Con gái  0  0 

Trần Thiện Nhân Con trai 0 0 
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Họ Tên  Mối quan hß  
Số l°ợng cá 

ph¿n nắm giữ 
trong công ty  

Tỷ lß nắm 
giữ (%)  

Trần Thanh Việt Anh  0  0 

Trần Tuyết Nga Chị 0 0 

Trần Thanh Mỹ Anh 0 0 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

Hß s¢ kèm theo:  

1. Bản sao công chứng CCCD   

2. Bằng cấp, chứng chỉ chuyên 
môn.   

 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 4 năm 2024 

Ng°ßi khai 

 

Tr¿n Tuy¿t Loan 

 



CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
S¡ YẾU LÝ LÞCH  

            (Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát  

Công ty Cổ  phần Thủy điện Buôn Đôn)  
 

1. Họ và tên:  Phạm Quốc Thái   

2. Giới tính:  Nam           Nữ   

3. Ngày sinh:  19/04/1969 

4. Quốc tịch:  Việt Nam 

5. Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát nội bộ và Giám sát tài chính - Tổng Công ty Phát 

điện 3 

6. CCCD số:  077069000025  ngày cấp:  08/3/2023     Nơi cấp:  Cục cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội 

7. Quê quán: Xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

8. Địa chỉ thường trú:  Khu phố Hương Tân, phường Long Hương, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

9. Số điện thoại liên lạc:  0912.134.839 

10. Trình độ văn hóa: 12/12 

11. Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kế hoạch hóa kinh tế quốc dân; Thạc sỹ Quản trị 
kinh doanh 

12. Quá trình công tác 

Thời gian  Đ¢n vß công tác  Chức vÿ  

Tháng 10/1993 – 

Tháng 06/1995 

Phòng kế hoạch kỹ thuật 

nhà máy điện Bà Rịa 

Chuyên viên kế hoạch thống 

kê 

Tháng 07/1995 – 

Tháng 03/2001 

Phòng kế toán tài chính 

nhà máy điện Bà Rịa 

Chuyên viên kế toán 

Tháng 04/2001 – 

Tháng 06/2003 

Nhà máy điện Bà Rịa Phó phòng KTTC 

Tháng 06/2003 – 

Tháng 02/2004 

Nhà máy điện Bà Rịa Quyền Trưởng phòng KTTC 

Tháng 03/2004 – 

Tháng 06/2005 

Nhà máy điện Bà Rịa Trưởng phòng KTTC 

Tháng 07/2005 - 

Tháng 12/2007 

Công ty Nhiệt điện Bà Rịa Kế toán Trưởng 

Tháng 12/2007 – 

Tháng 09/2010 

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa UVHĐQT kiêm Kế toán 

trưởng 

 



Tháng10/2010 – 

Tháng 12/2012 

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa UVHĐQT, Phó Tổng Giám 

đốc kiêm Kế toán Trưởng 

Tháng 01/2013  - 

Tháng 11/2017 

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa UVHĐQT, Phó Tổng Giám 

đốc kinh doanh 

Tháng 11/2017 

đến nay  

Tổng Công ty Phát điện 3 Trưởng ban kiểm soát nội bộ 

và Giám sát tài chính 

13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không. 

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):  Không. 

15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):  Không. 

16. Thù lao và các khoản lợi ích khác:  Không. 

17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):  Không.  

18. Số cổ phần nắm giữ của bản thân: 30.392 CP chiếm tỷ lệ 0,05%/tổng số cổ phần 

của Công ty.  

19. Những người có liên quan:  

Họ Tên  Mối quan hß  
Số lượng cổ phần 

nắm giữ trong 
công ty  

Tỷ lß 
nắm giữ 

(%)  

Lê Thị Nh愃̀n Mẹ  0 - 

Phan Thị Th甃Āy Vợ  0 - 

Phạm Thị Bạch C甃Āc Chị 0 - 

Phạm Bảo Quốc Anh 0 - 

Phạm Thị Ngọc Diệp Em 0  

Phạm Thái Bình Em 0  

Phạm Dân An Con 0 - 

Phạm Dân Khang Con 0 - 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đ甃Āng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

Hồ sơ đính kèm:  

- Bản chụp CCCD  

- Bản sao Bằng cấp chuyên môn. 

 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 4  năm 2024 

Người khai 
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